
Trang 1

Tháng 3 năm 2020

Đơn vị: 08-Phòng Cơ điện, vận tải
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50.497.7207.601.165220.000581.0003.777.165288.100432.0002.302.90058.098.885900.000500.0001554.88522.184.000453.960.000104Tổ quản lý011

14.187.4291.930.72555.000161.200886.72578.900118.300630.60016.118.154303.1541615.000115.200.000A267.882.000Trưởng phòngNguyễn Quang HùngHL-001941

12.168.8801.797.12055.000139.700752.22081.000121.500647.70013.966.0001.046.000212.920.000A268.095.000Phó phòngĐoàn Mạnh HùngHL-018062

10.964.3601.955.64055.000129.2001.113.84062.70094.000500.90012.920.00012.920.000A266.261.000Phó phòngNguyễn Mậu CườngHL-040713

13.177.0511.917.68055.000150.9001.024.38065.50098.200523.70015.094.731900.000500.0001251.7311523.000112.920.000A266.545.000Phó phòngLê Xuân PhúcHL-000974

183.171.53818.391.1351.210.0002.015.7002.199.4351.236.0001.852.9009.877.100201.562.6731.800.00060.288229.4621792.92347.236.00020191.444.000567Tổ chuyên viên082

10.474.430863.57055.000113.40068.67059.70089.500477.30011.338.000900.000406.000110.032.000A265.966.000Chuyên viênHoàng Quốc VịHL-002245

9.316.860715.14055.000100.30036.54049.90074.800398.60010.032.00010.032.000A264.982.000Chuyên viênNguyễn Tài ChínhHL-020516

9.810.592856.87055.000106.70068.67059.70089.500477.30010.667.462229.4621406.000110.032.000A265.966.000Chuyên viênBùi Châu ThuấnHL-004067

9.925.670918.33055.000108.400158.13056.90085.300454.60010.844.000812.000210.032.000A265.682.000Chuyên viênLại Văn NhậtHL-019548

10.397.775852.22555.000112.500143.32551.60077.400412.40011.250.0001.218.000310.032.000A265.154.000Chuyên viênNguyễn Tiến VănHL-013349

7.925.330772.67055.00087.00062.37054.20081.200432.9008.698.000338.00018.360.000A265.411.000Chuyên viênNguyễn Huy QuyềnHL-0342810

8.259.930776.07055.00090.40062.37054.20081.200432.9009.036.000676.00028.360.000A265.411.000Chuyên viênTrần Văn HanhHL-0461911

7.394.300965.70055.00083.60037.80075.200112.800601.3008.360.0008.360.000A267.516.000Chuyên viênLê Hồng CôngHL-0022312

8.481.730778.27055.00092.60062.37054.20081.200432.9009.260.000900.0008.360.000A265.411.000Chuyên viênĐồng Văn HuấnHL-0339013

7.590.730769.27055.00083.60062.37054.20081.200432.9008.360.0008.360.000A265.411.000Chuyên viênNguyễn Văn LâmHL-0090214

7.466.470893.53055.00083.600158.13056.90085.300454.6008.360.0008.360.000A265.682.000Chuyên viênDương Đình AnhHL-0405215

7.455.000905.00055.00083.60075.60065.80098.700526.3008.360.0008.360.000A266.578.000Chuyên viênTrần Công TrungHL-0004816

7.650.418769.87055.00084.20062.37054.20081.200432.9008.420.28860.2888.360.000A265.411.000Chuyên viênĐoàn Thị ThắmHL-0074017

8.321.698831.22555.00091.500143.32551.60077.400412.4009.152.923792.92348.360.000A215.154.000Chuyên viênHà Đình CườngHL-0446818

7.860.830837.17055.00087.00068.67059.70089.500477.3008.698.000338.00018.360.000A265.966.000Chuyên viênPhạm Văn TrọngHL-0151719

8.135.670900.33055.00090.400158.13056.90085.300454.6009.036.000676.00028.360.000A265.682.000Chuyên viênNguyễn Đức DuyHL-0050020

8.875.175836.82555.00097.100143.32551.60077.400412.4009.712.0001.352.00048.360.000A265.154.000Chuyên viênVũ Đức HạnhHL-0460121

7.388.990971.01055.00083.600174.51062.70094.000501.2008.360.0008.360.000A266.264.000Chuyên viênNguyễn Trung VinhHL-0180822

7.590.730769.27055.00083.60062.37054.20081.200432.9008.360.0008.360.000A265.411.000Chuyên viênĐào Mạnh CườngHL-0417223

8.205.330830.67055.00090.400116.97054.20081.200432.9009.036.000676.00028.360.000A265.411.000Nhân viênLa Công QuânHL-0452124

7.871.275826.72555.00087.000143.32551.60077.400412.4008.698.000338.00018.360.000A265.154.000Chuyên viênNguyễn Bình KhiêmHL-0097525

6.772.605751.39555.00075.200130.09546.80070.200374.1007.524.0007.524.000A264.675.000Nhân viênChu Quang MinhHL-0650326

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 4 năm 2020

233.669.25825.992.3001.430.0002.596.7005.976.6001.524.1002.284.90012.180.000259.661.5582.700.00060.288500.0001784.3473792.92349.420.00024245.404.000671                  Tổng cộng


